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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	Bậc thấp
	Bậc cao
	

	1
	Căn bậc hai
	Tính giá trị biểu thức
	Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
	Áp dụng bất đẳng thức Cosi để tính GTNN của biểu thức chứa căn bậc hai
	

	
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :
	1
0,5đ
5%
	1
1đ
10%
	1
0,5đ
5%
	1
0,5đ
5%
	4
2,5đ
5%

	1
	 Phương trình và hệ phương trình.
	
	Hiểu và giải được các dạng phương trình quen thuộc.Giải hệ phương trình
	Vận dụng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

	Biện luận theo m nghiệm của PT bậc hai
	

	
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :
	
	2
1,5đ
15%
	1
1,5đ
15%
	1
0,5đ
5%
	4
3 ,5đ
35%

	3
	Tứ giác nội tiếp
	
	
	Vận dụng vào tính góc hoặc chứng minh 
	
	

	
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :
	
	
	1
1,5đ
10%
	
	1
1.5
15%

	5
	Góc với đường tròn
	
	Thông qua tứ giác nội tiếp liên hệ được quan hệ các góc của tứ giác.Chứng minh 2 tích bằng nhau
	

	Vận dụng các kiến thức hình học để chứng minh ba điểm thẳng hàng
	

	
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :
	
	1
1.5đ
15%
	
	1
0,5đ
5%
	2
2đ
20%

	6
	Hình trụ, hình nón, hình cầu
	
	Biết sử dụng công thức liên quan đến hình trụ, hình nón, hình cầu để làm bài toán thực tế
	
	
	

	
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :
	
	1
0.5đ
5%
	
	
	1
0.5đ
5%

	Tổng
	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ :
	1
0,5đ
5%
	4
4,5đ
45%
	3
3,5đ
35%
	3
1,5đ
30%
	11
10đ
100%
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Bài I. (2,0 điểm) 


Cho A =  và B =  với x ≥ 0; x ≠ 9
1) Tính giá trị của A khi x = 16
2) Rút gọn biểu thức B

3) Cho. Tìm giá trị nhỏ nhất của P.
Bài II (2,0 điểm): 
	1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Hai tổ của một nhà máy sản xuất khẩu trang trong một ngày sản xuất được 1500 chiếc khẩu trang. Để đáp ứng nhu cầu khẩu trang trong dịch cúm do chủng mới virut Corona gây ra nên mỗi ngày tổ một vượt mức 75%, tổ hai vượt mức 68% nên cả hai tổ sản xuất được 2583 chiếc khẩu trang. Hỏi ban đầu trong một ngày mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chiếc khẩu trang?
2) Một chiếc lều dã ngoại hình nón bằng vải có bán kính đáy là 1,5m và độ dài đường sinh là 2,5m. Tình thể tích và diện tích xung quanh của chiếc lều.
Bài III (2,0 điểm).
1) Giải hệ phương trình: 
2) Cho phương trình x2 + mx – 2 = 0 (1) (với m là tham số)
a) Giải phương trình với m = 1
b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x12x2 + x22x1 = 2019
Bài IV (3,5 điểm): Cho đường tròn (O, R) và đường kính AB.Trên tia đối của tia AB lấy điểm C khác điểm A. Từ điểm C kẻ các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại M và N. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt đường thẳng BM tại I
1) Chứng minh tứ giác AMIC là tứ giác nội tiếp.
2) Chứng minh  CI2 = CA.CB
3) Chứng minh ba điểm I, A, N thẳng hàng.
Bài V (0,5 điểm). Cho a, b là các số dương thỏa mãn a + b ≤ 6

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =  
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	Bài
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	

Thay x = 16 (tmđk) vào A ta có: A = = 

Vậy giá trị của biểu thức A là  khi x = 16
	
0,5

	
	2
	
B = 
	0,25

	
	
	
B = 
	0,25

	
	
	
B = 
	0,25

	
	
	
B = 
	0,25

	
	3
	

	
0,25

	
	
	

Áp dụng BĐT Cô-Si cho hai số ; 


	0,25

	
	
	
Giá trị nhỏ nhất của P là 2 khi  (tmđk)
	

	II
	
	
	2đ

	
	A
	


Vì chiếc lều dã ngoại hình nón có bán kính đáy m và độ dài đường sinh là m nên chiều cao của chiếc lều là: m 

Vậy thể tích của chiêc lều là: (m3)

Diện tích xung quanh của chiếc lều là: (m2)

	0,25



0,25

	
	2
	
Gọi số khẩu trang ban đầu trong một ngày tổ I sản xuất được là  (chiếc)

Số khẩu trang ban đầu trong một ngày tổ II sản xuất là  (chiếc) 
(ĐK: )
	0,25đ

	
	
	

Hai tổ của một nhà máy sản xuất khẩu trang trong một ngày sản xuất được  chiếc khẩu trang nên ta có phương trình:  (1)
	0,25đ

	
	
	
Mỗi ngày tổ một sản xuất được số khẩu trang là  (chiếc)
	0,25đ

	
	
	
Mỗi ngày tổ hai sản xuất được số khẩu trang là (chiếc)
	

	
	
	

Cả hai tổ sản xuất được  chiếc khẩu trang nên ta có phương trình:  (2)
	0,25đ

	
	
	
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
Giải hpt được kq: (TMĐK)
	


0,5đ

	
	
	

Vậy ban đầu mỗi ngày tổ I sản xuất được  chiếc khẩu trang; tổ II sản xuất được  chiếc khẩu trang.
	

	III
	
	
	2,0đ

	
	1
	       ĐK: x ≥ 0; y ≠ 5
	0,25đ

	
	
	 
	0,25đ

	
	
	 
	0,25đ

	
	
	 
Vậy nghiệm của hệ phương trình là (x;y) = (4;6)
	0,25đ

	
	2
	a. Thay m = 1 vào phương trình (1) ta được: x2 + x – 2 = 0
	0,25đ

	
	
	Có a + b + c = 1 + 1 + (-2) = 0 => x1 = 1; x2 = - 2
Kết luận
	0,25đ

	
	
	b. x2 + mx – 2 = 0 (1)
Chứng minh ∆ = m2 + 8 > 0 với mọi m.
· Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi m.

Theo định lí Vi – ét ta có:  
	0,25đ

	
	
	x12x2 + x22x1 = 2019 x1x2(x1 + x2) = 2019

Tìm được 2m = 2019  và kết luận
	0,25đ

	IV
	
	Hình học
	3,5đ

	
	
	[image: ]y
x

	0.5

	
	a
	Xét có: 
 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
Hay .
Xét tứ giác có: 
Mà hai góc này ở vị trí đối diện nhau
 Tứ giác nội tiếp.
	1đ

	
	b
	Chứng minh được 
Xét và có:
 chung


	0.5

0.5

0.5

	
	c
	Vì tứ giác nội tiếp (cmt)
 (góc nội tiếp cùng chắn )
Mà  (hai góc đối đỉnh)

Xét  có:
 là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung chắn .
 là góc nội tiếp chắn .


Dễ dàng  chứng minh được 

Ta có: 
Mà 
 thẳng hàng.
	


0.5

	V
	
	
Ta có P =  

Do a, b > 0 và a + b ≤ 6 => P ≥  (theo BĐT cô si)

Dấu “=” xảy ra  
Min P = 15  a = 2 và b = 4
	


0,25







0,25



	
	XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Lê Văn Bình
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